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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
	1. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo khoa Tiếng Anh 12
     Bài 14
- Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ (Phụ lục 1 – Đính kèm)
2. Yêu cầu:
· Học sinh ghi chép cẩn thận Phụ lục 1 vào vở bài học.
· Trong quá trình đọc và ghi chép, nếu thắc mắc học sinh điền vào Phiếu tổng hợp thắc mắc (Phụ lục 2 – Đính kèm) và sớm liên hệ với
giáo viên để được kịp thời giải đáp

	Hoạt động 2: Kiểm
tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Hoàn thành Phiếu học tập (Phụ lục 3 – Đính kèm), chụp và nộp lại theo yêu cầu của giáo viên.




PHỤ LỤC 1 

VOCABULARY:
1. agency ['eidʒənsi] (n):  cơ quan, hãng thông tấn,
- Vietnam News Agency:  thông tấn xã Việt Nam
- Central Intelligence Agency: (CIA) cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ
2. dedicate ['dedikeit] (v):  cống hiến
- to dedicate one's life to the cause of national liberation : cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
- dedicated ['dedikeitid](a): cống hiến
- dedication [,dedi'kei∫n] (n): sự cống hiến
3. wounded ['wu:ndid](a) : bị thương
  	- wounded soldiers: các chiến sĩ bị thương
 - the wounded (n) :  những người bị thương
- The hospital was full of the sick and wounded. 
( Bệnh viện đầy những người ốm đau và bị thương.)
4. aid [eid] (n):  sự giúp đỡ, sự viện trợ
- humanitarian aid from non-governmental organizations:  viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ
5. victim ['viktim] (n):  nạn nhân 
6. disaster [di'zɑ:stə] (n):  tai hoạ
- disastrous [di'zɑ:strəs] (a):  thảm khốc
- disaster-stricken (a) : bị (gặp) tai họa
7. epidemic [,epi'demik] (n):  bệnh dịch 
- an influenza epidemic:  dịch cúm
 8. famine ['fæmin] (n):  nạn đói kém
- to die of famine:  chết đói
9. initiative [i'ni∫ətiv] (n): sáng kiến
-It is hoped that the government's initiative will bring the strike to an end.
( Hy vọng rằng sáng kiến của chính phủ sẽ chấm dứt được cuộc bãi công.)
10. found [faund] (v):  thành lập
- to found a new city:  xây dựng một thành phố mới
- foundation [faun'dei∫n] (n): sự thành lập
- the foundation of the university:  sự thành lập trường đại học
11. the Red Cross : Hội Chữ Thập Đỏ
12. appall [ə'pɔ:l] (v):  làm hoảng sợ
13. conference ['kɔnfərəns] (n): hội nghị
14. official [ə'fi∫l](a): chính thức               - an official statement:  lời tuyên bố chính thức
15. delegate ['deligit] (n): người đại biểu
- delegation [,deli'gei∫n] (n):  phái đoàn, đoàn đại biểu
16. federation [,fedə'rei∫n] (n): liên đoàn
17. headquarters ['hed'kwɔ:təz]: sở chỉ huy
18. mount [maunt](v) : tăng lên
19. catastrophe [kə'tæstrəfi] (n): thảm hoạ
20. tsunami [tsu'na:mi] (n): sóng thần
21. react [ri:'ækt] (v):  tác động trở lại
22. hesitate ['heziteit](v): do dự
-She replied without hesitating. ( Cô ta đáp lại không một chút do dự)
- hesitation [,hezi'tei∫n] (n): sự do dự
23. livelihood ['laivlihud](n):  phương kế sinh nhai
- He earns a livelihood by farming. ( Ông ta kiếm sống bằng nghề nông.)
24. wash away : quét sạch




PHỤ LỤC 2
PHIẾU TỔNG HỢP CÂU HỎI – THẮC MẮC
CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH TỰ HỌC – TUẦN 
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                                                  PHỤ LỤC 3 
                                                 PHIẾU HỌC TẬP
TEST 14B
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1.	A. appalled 		B. dedicated 		C. designed 		D. injured
2	.A. society 		B. delegate 		C. president 		D. protection
3.	A. throw		B. though		C. think		D. thought
Choose the word which is stressed differently from the rest.
4.	A. civilian		B. official 		C. temporary 		D. tsunami
5.	A. colleague 		B. appall 		C. devote 		D. victim
Make the correct choice to complete each sentence.
6.  She sustained severe head _______ after being thrown from her horse.
A. injure 		B. injured 		C. injuries 		D. injurious
7. According to the World Bank figures, 41 per cent of Brazilians live in absolute _______.
A. poor 		B. poorer 		C. poorly 		D. poverty
8. The International Red Cross works as ___ impartial, neutral, and independent organization.
A. a 			B. an 			C. the 			D. Ø
9. In 2005 _______ budget of the ICRC amounts to about 970 million Swiss Francs.
A. a 			B. an 			C. the 			D. Ø
10. By the end of World War II, 179 delegations  of the Red Cross ____ 12,750 visits to POW camps in 41 countries.
A. had conducted 	B. have conducted 	C.  conducted  	D. would conduct
11. A tsunami  is a very large wave______ flows onto the land and destroys things.
A. where 		B. whose 		C. that 	 		D. when
12. The 1923 earthquake in Japan _______about 200,000 people.
A. was killed		B. has killed 		C. killing 		D. killed
13. They had to delay their trip ______ the bad weather.
A. despite 		B. because of  		C. although		D. because
14. If I get this report finished, I _______ off early and go to the pub for some drink.
A. would knock	B. knocked		C. will knock  		D. knock
15. It took me a very long time ______from the shock of her death.
A. recover 		B. recovering 		C. to recover 		D. recovered
16. I am tired _______I went to bed late last night.
A. because 		B. because of 		C. although 		D. despite
17. The customer tried on some blouses, _______ none of them suited her.
A. so 			B. therefore 		C. as  			D. but
18. How are you getting on with your work? - _______.
A. I’m fine 		B. It is OK. 		C. Thank you 		D. You’re welcome
19. The water supply of the building was cut ______ because the pipes burst.
A. down 		B. on 			C. off 			D. up
20. I _______ to ring him up since early morning and I cannot get him through.
A. have been trying 	B. am trying 		C. tried 		D. was trying
21. Thank you _________ lending me the guide book. It was full _________ useful information.
  A. with - with 	B. for - with 	C. for - of	D. about - of
22. I wish Janet _________ to the meeting this afternoon.
A. could come 	B. can come 		C. came 		D. will come
23. September 11, 2001 came as a remarkable point in the American history when the Twin Towers ______ again.
A. were attacking	B. were attacked	C. had attacked	D. have attacked
24. He’d rather _________ a hot beverage during a meal.
A. have 			B. to have		C. having		D. had 
25. Do you know the woman _______ over there?
A. who sit 		B. sat 			C. that is sitting 	D. sits
26. Their house is much _______ than ours.
A. big 			B. more big 		 C. bigger		D. as bigger
27. In recent years, more and more people ________ for things with credit cards
A. has been paying	B. have been paying 	C. are paying 		D. paid
28 Cuba is _______ sugar growing areas in the world.
A. one of the largest 	B. one of the larger	 C. one of largest 	D. largest
29. If I were you, I ______ him as my nephew
A. will have treated 	B. am treating		C. would treat 		D. will treat
30. She had changed _______ much that no one could recognise her.
A. too 			B. not 			C. so 			D. very
31. Not until the late 1960s _________ on the moon.
A. that Americans walked			B. did Americans walk	
C. when did Americans walk   		D. when Americans walked
32. ______  with people, I couldn't drive fast.
	A. Because the street was crowded		B. The street was crowded
	C. But the street was crowded			D. Although the street was crowded
33. I don't usually drink coffee in the morning.
A. I used to drink coffee in the morning.		
B. I'm used to drinking coffee in the morning.
C. I didn't use to drink coffee in the morning.	
D. I' m not used to drinking coffee in the morning.
34. The book is so expensive that she can't buy it.
A. The book is too expensive for her to buy.		
B. The book is cheap enough for her to buy 
C. lt is such expensive book that she can't buy it.	
D. If the book is cheap, I will buy it.
35.  Which of the following is correct.
A. Driving on the left is very dangerous in our country.
B. It is very dangerous to drive in our country on the left.
C. It is very dangerous on the left to drive in our country.
D. It is very dangerous driving on the left in our country.
Identify the one underlined word or phrase that is incorrect.
36. He did not particularly want playing any competitive sport.
                            A                           B      C               D
37.The doctor advised Mr. Pike should take up a new hobby.
        A                                              B             C     D
38. Their free trip, that they won on a television game show, includes 20,000 dollars and four days in London. 
                    A                  B                                               C                                          D
39.I find it difficultly to get rid of my smoking habit.
   A         B                 C              D
40. If he had his pen, he could have written the answers.
   A         B                C                       D
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